
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu 5, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

29/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TONGYI VIỆT NAM

2301161050

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

7830(Chính)

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

3. Cung ứng lao động tạm thời 7820

4. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

5. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Quảng cáo 7310

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

12. Đào tạo cao đẳng 8533

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động ..; - Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4799

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TONGYI VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TONGYI VIET NAM COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TONGYI VIET NAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965 564 516
Email:

Fax:
Website:
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16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vạn tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi thăm quan, du lịch

4932

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết - Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật 
hoặc hàng hoá bằng đường bộ; - Hoạt động của các bến, bãi ô 
tô, điểm bốc xếp hàng hoá; - Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, 
đường hầm, kinh doanh bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe 
đạp, xe máy; - Lai dắt, cứu hộ đường bộ.

5225

18. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý ô tô 
tải các loại; Đại lý ô tô cũ đã qua sử dụng

4513

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ quần áo bảo hộ lao động, giầy, găng 
tay, mũ bảo hộ

4641

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa; Đại 
lý ký gửi hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi, máy in, máy photocopy, vật tư ngành 
in), thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, giấy, sim điện 
thoại

4652

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ nhận ủy thác xuất khẩu và nhập khẩu hàng 
hóa. - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. (Trừ 
hoạt động đấu giá)

8299

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm xà phòng, chất 
tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, 
sứ, thủy tinh - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế: - Bán buôn tân dược; - 
Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, 
kim tiêm...; - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia 
đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...; - Bán thuốc thú y. 
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
máy đo huyết áp, máy trợ thính... - Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 
lưu niệm; Bán buôn xe đạp điện các loại

4649
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24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn phụ liệu may 
mặc, quần, áo và giày dép - Bán buôn hoá chất công nghiệp 
như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, 
chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và 
hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; - 
Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; - Bán buôn phụ gia 
thức ăn chăn nuôi - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - 
Bán buôn cao su; - Bán buôn sợi dệt...; - Bán buôn bột giấy; - 
Bán buôn đá quý; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi 
kim loại, nguyên liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, 
phân loại, làm sạch những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra 
những phụ tùng có thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy 
tính, ti vi cũ...), đóng gói, lưu kho và phân phối nhưng không 
thực hiện hoạt động nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng 
hóa được mua bán là những loại còn có giá trị. - Bán buôn các 
sản phẩm từ plastic, hạt nhựa. Bán buôn hàng thủ công mỹ 
nghệ, hàng lưu niệm, sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 
tết bện

4669

25. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác, gồm: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, 
trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng 
hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, hàng 
mỹ phẩm xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh, lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, 
đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ 
hơn các mặt hàng khác

4719

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

28. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

29. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

30. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

7710

31. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán mô tô, xe máy, xe máy điện

4541

32. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, mô tô các loại 

4520

33. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện các loại

4530

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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3.000.000.000 VNĐ

35. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông;

5224

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

37. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

38. Đại lý du lịch 7911

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035189001648
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiểu Khu Bình Nam, Thị Trấn Bình Mỹ, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 388, Chung cư Bắc kỳ, Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÌNH              Nữ

13/05/1989 Kinh Việt Nam

14/09/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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